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HKPĐ Thành phố Hà Nội 2020 - Môn Cờ Vua - Cờ nhanh - Nữ U18 - 
Last update 15.01.2020 11:04:29

Final Ranking crosstable after 7 Rounds
Rk. Name Rtg FED 1.Rd 2.Rd 3.Rd 4.Rd 5.Rd 6.Rd 7.Rd Pts. TB1 TB2 TB3 TB4 TB5
1 Quách Minh Châu  0 KLI   8w1  13b1   6w1   3w1   2b1   7b1   5w0 6 0 26,5 6 3 3
2 Cao Khánh Linh  0 TQT  10b1   3w0   5b1   4w1   1w0   8b1   7w1 5 1 30,5 5 3 3
3 Nguyễn Phương Linh  0 NHU   9w1   2b1   7w1   1b0   6w1   4b0  11w1 5 1 30 5 3 1
4 Phạm Diệu Hương  0 KLI   6w0 -1  12b1   2b0   9w1   3w1   8b1 5 1 26 4 3 2
5 Triệu Hải Yến  0 PDP -1   6b0   2w0  12w½  13b1   9w1   1b1 4,5 0 25 3 3 2
6 Lê Thị Hoàng Yến  0 YVI   4b1   5w1   1b0   8w0   3b0  13w1 -1 4 0 28 3 3 1
7 Phạm Hạnh Trang  0 TOA  12b1  11w1   3b0  10w1   8b1   1w0   2b0 4 0 27,5 4 4 2
8 Nguyễn Như Quỳnh  0 TOB   1b0  10w1  11b1   6b1   7w0   2w0   4w0 3 0 30 3 3 2
9 Tạ Phương Phương  0 NHU   3b0  12w0 -1  11w1   4b0   5b0  13w1 3 0 24,5 2 3 0
10 Nguyễn Thanh Huyền  0 BBA   2w0   8b0  13w1   7b0 -1  11b0  12w1 3 0 22 2 3 0
11 Đỗ Ngọc Anh  0 BBA  13w1   7b0   8w0   9b0  12b1  10w1   3b0 3 0 21,5 3 4 1
12 Nguyễn Hải Yến  0 NTR   7w0   9b1   4w0   5b½  11w0 -1  10b0 2,5 0 26 1 3 1
13 Nguyễn Thị Thúy Ngân  0 BMA  11b0   1w0  10b0 -1   5w0   6b0   9b0 1 0 27 0 4 0
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